
PDF by pdf-language-lessons.com 

1

30 Greetings Vietnamese

1 hello xin chào

2 hi Chào

3 good morning chào buổi sáng

4 good afternoon chào buổi trưa

5 good evening chào buổi tối

6 good day ngày tốt

7 hey Chào

8 how are you? bạn khỏe không?

9 how is everything? mọi thứ như thế nào?

10 what's up? Có chuyện gì vậy?

11 long time no see lâu rồi không gặp

12 excuse me xin lỗi

13 hello, my name is... xin chao tên tôi la...

14 bye tạm biệt

15 good bye Tạm biệt

16 see you later hẹn gặp lại

17 see you tomorrow hẹn gặp bạn vào ngày mai

18 let's meet again Chúng ta hãy gặp lại sau

19 have a good day chúc bạn ngày mới tốt lành
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20 have a good night chúc một đêm ngon giấc

21 good night chúc ngủ ngon

22 How is your day? Ngày của bạn thế nào?

23 What's new? Có gì mới?

24 How's life? Làm thế nào là cuộc sống?

25 Nice to see you Rất vui được gặp bạn

26 Nice to meet you Rất vui được gặp bạn

27 How have you been? Làm thế nào bạn có được?

28 Hello everyone Chào mọi người

29 How are you feeling? Bạn cảm thấy thế nào?

30 I have to go tôi phải đi


